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	BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN : TOÁN - LỚP 4

Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm - M1) Số gồm 1 trăm triệu, 6 chục triệu, 6 chục nghìn, 6 chục viết như thế nào?
	A. 166 060
	B. 160 060 060                       
	C. 16 060 060
	D. 160 006 060


Câu 2: (0,5 điểm–M1) Số lớn nhất trong các số 582 430; 582 340; 528 340; 528 430.     
	A. 582 430
	B. 582 340
	C. 528 340
	D. 528 430     


Câu 3: (0,5 điểm – M1) Cái đèn học có giá tiền là: 375 000 đồng. Em hãy làm tròn giá tiền của cái đèn học đến hàng trăm nghìn?
	A. 375 000 đồng
	B. 370 000 đồng
	C. 300 000 đồng
	D. 400 000 đồng     


Câu 4: (1 điểm – M2) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 570 tạ = ………….tấn

b) 4 tấn 26 kg  = ………….kg

c) 1/5 phút = ……….giây
d) Bác Hồ đi tìm đường cứu nước năm 1911, năm đó thuộc thế kỉ ………………..
Câu 5 (0,5 điểm – M1): Trong các hình dưới đây, hình có cả cặp cạnh vuông góc và cặp cạnh song song là:
	A.


	B. 

	C. 


	D.


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 6: (2 điểm – M1) Đặt tính rồi tính:
	257 869  +  18 026
	964 675 – 656 594
	57 873 × 3
	    28 651 : 5


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (1 điểm – M2): Hãy vẽ 1 hình tam giác có một góc tù:
Câu 8: (1 điểm – M2): Tính giá trị biếu thức

	 80 200 – 8 604 x 5
	63 837 x (45 : 9)


………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Câu 9: (2 điểm – M2) Có 6 km 280m dây chia đều thành 5 cuộn. Hỏi 3 cuộn như vậy có bao nhiêu mét dây?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10: (1 điểm – M3) Tìm số bé nhất có năm chữ số biết tổng các chữ số bằng 11.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm ): B
Câu 2 (0,5 điểm): A
Câu 3 (0,5 điểm): D
Câu 4 (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm
a) 570 tạ = 57 tấn

b) 4 tấn 26 kg  = 4026 kg

c) 1/5 phút = 12 giây
d) Bác Hồ đi tìm đường cứu nước năm 1911, năm đó thuộc thế kỉ XX
Câu 5: (0,5 điểm): C


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 6: (2 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm

	257 869  
 18 026

         275 895
	 964 675
656 594
308 081
	57 873
         3
        173 619
	28651   5
  36      5730
    15
      01
        1


Câu 7 (1 điểm) HS vẽ đúng hình tam giác có 1 góc tù được 1 điểm
Câu 8: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

	   80 200 – 8 604 x 5
= 80 200 – 43 020
= 37 180
	   6 837 x (45 : 9)
= 6 837 x 5
= 34 185
	


Câu 9: (2 điểm)

Bài giải

Đổi: 6km 280m = 6280 m (0,25đ)
Một cuộn có số mét dây là: (0,25đ)
6280 : 5 = 1256 (m) (0,5đ)
Một cuộn có số mét dây là: (0,25đ)
1256 x 3 = 3768 (m) (0,5đ)
                              Đáp số: 3768 m (0,25đ)
Câu 10: (1 điểm) Số bé nhất có năm chữ số có tổng các chữ số bằng 11 là: 10 019
+
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